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BẢNG GIÁ TẤM MICA MICAS (MC) 
 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Gia Phát xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá sản 

phẩm tấm Mica Micas nhãn hiệu (MC) chi tiết như sau: 

STT Tên sản phẩm 
Kích thước 

(mm) 
Độ dày 

Giá sản phẩm (VNĐ) 
Ghi chú 

Kính trong Màu sữa Màu 

1 

 
(MC) 

1220x2440 

1.8 551,040 584,640 618,240 2 mặt giấy 

2 2 581,280 614,880 648,480 2 mặt giấy 

3 2.5 702,240 735,840 769,440 2 mặt giấy 

4 2.8 786,240 819,840 853,440 2 mặt giấy 

5 3 840,000 873,600 907,200 2 mặt giấy 

6 4.8 1,349,600 1,383,200 1,416,800 2 mặt giấy 

7 5 1,400,000 1,433,600 1,467,200 2 mặt giấy 

8 6 1,674,400 1,708,000 1,741,600 2 mặt giấy 

9 7.8 2,195,200 2,228,800 2,262,400 2 mặt giấy 

10 8 2,251,200 2,284,800 2,318,400 2 mặt giấy 

11 10 2,833,600 2,867,200 2,900,800 2 mặt giấy 

12 12 3,416,000 3,449,600 3,483,200 2 mặt giấy 

 

* Tấm tiêu chuẩn 1220mm x 2440 mm. 

* Giá trên bao gồm VAT. 

* Nếu lấy 1 mặt giấy khổ chuẩn giảm 10.000 vnđ/tấm. 

* Nếu xe Đại lý vào bốc hàng giảm 5.000 vnđ/tấm. 

* Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác! 
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